
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MN QUỐC TUẤN

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE
THÁNG 10 NĂM 2024

Stt Nhóm,
lớp

Số trẻ
được khám

Kết quả khám Đánh giá chung

Bệnh mắt Bệnh tai,
 mũi, họng

Bệnh
răng, hàm

mặt

Bệnh cơ,
xương
khớp

Các bệnh
khác

Trẻ đạt sức
khỏe
loại 1

Trẻ đạt sức
khỏe
loại 2

Trẻ đạt sức
khỏe
loại 3

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 5A1 24 100 0 0.0 0 0.0 5 0.2 0 0.0 0 0.0 24 100.0 0 0.0 0 0.0
2 5A2 26 100 0 0.0 0 0.0 3 0.1 0 0.0 0 0.0 24 92.3 2 7.7 0 0.0
3 5A3 25 100 0 0.0 0 0.0 2 0.1 0 0.0 0 0.0 24 96.0 1 4.0 0 0.0
4 5A4 25 100 0 0.0 0 0.0 3 0.1 0 0.0 0 0.0 22 88.0 3 12.0 0 0.0
5 5A5 25 100 0 0.0 0 0.0 4 0.2 0 0.0 0 0.0 23 92.0 2 8.0 0 0.0
6 4B1 26 100 0 0.0 0 0.0 2 7.7 0 0.0 0 0.0 24 92.3 2 7.7 0 0.0
7 4B2 24 100 1 4.2 0 0.0 2 8.3 0 0.0 0 0.0 21 87.5 3 12.5 0 0.0
8 4B3 26 100 0 0.0 0 0.0 2 0.1 0 0.0 0 0.0 24 92.3 2 7.7 0 0.0
9 4B4 26 100 0 0.0 0 0.0 3 0.1 0 0.0 0 0.0 26 100.0 0 0.0 0 0.0
10 4B5 28 100 0 0.0 0 0.0 2 0.1 0 0.0 0 0.0 26 92.9 2 7.1 0 0.0
11 3C1 25 100 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 0 0.0 0 0.0
12 3C2 26 100 0 0.0 0 0.0 2 0.1 0 0.0 0 0.0 24 92.3 2 7.7 0 0.0
13 3C3 25 100 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 25 100.0 0 0.0 0 0.0
14 NT1 37 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 100.0 0 0.0 0 0.0
15 NT2 39 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 100.0 0 0.0 0 0.0

Tổng 407 100 1 0.2 0 0.0 32 0.1 0 0.0 0 0.0 388 95.3 19 4.7 0 0.0
Quốc Tuấn, ngày 04 tháng  10   năm 2024

NGƯỜI TỔNG HỢP  HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lưu Lê Thị Cúc
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